
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH

1 Mr NGUYEN TAT THANG 494271 Giải đặc biệt - 01 xe ô tô Lexus ES 250 PGD VUONG THUA VU BA DINH
2 Ms NGUYEN THI MINH HANH 014267 Giải nhất - 01 xe máy Piagio LX 125cc CN QUANG NINH QUANG NINH
3 Mr DANG NGOC TRAM 990044 Giải nhì - 05 chỉ vàng SJC 9999 CN HANG TRONG HANG TRONG
4 Mr NGUYEN DINH TRIEN 093038 Giải nhì - 05 chỉ vàng SJC 9999 PGD KHAM THIEN HA NOI
5 Ms NGUYEN KIM PHUONG 450614 Giải nhì - 05 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
6 Ms TRUONG NGOC ANH 903243 Giải nhì - 05 chỉ vàng SJC 9999 CN HOAN KIEM HOAN KIEM
7 Ms PHAM THI LAN 638875 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN SOC TRANG SOC TRANG
8 Ms NGUYEN KIM NHAM 946129 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU DIEN TAY NAM HA NOI
9 Ms VO THI MOI 192338 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD BEN CAT BINH DUONG

10 Mr NGUYEN HAO HIEP 445790 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD MONG CAI QUANG NINH
11 Mr TON THAT NGUYEN KHOA 518983 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HUE HUE
12 Ms PHAM THI NGOC TOAN 023930 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD GO VAP HO CHI MINH
13 Mr NGUYEN XUAN BACH 196102 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD AN HOA CAN THO
14 Ms THUONG KIM HUNG 561353 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRAN DANG NINH TAY HA NOI
15 Mr NGUYEN TIEN TRUNG 403239 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN BINH PHUOC BINH PHUOC
16 Ms DONG THI TINH 981984 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD XUYEN MOC VUNG TAU
17 Ms TRAN THI PHUONG 356857 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD THUY NGUYEN HONG BANG
18 Mr DUONG VAN HIEN 915263 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG
19 Mr TRAN XUAN NGHIA 351627 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD VIET HUNG HOAN KIEM
20 Ms TRAN NGOC DIEP 585890 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG
21 Ms NGUYEN THI HIEN 976592 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD HA LONG QUANG NINH
22 Mr VU VAN MAU 724765 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
23 Mr NGUYEN VAN TIEN 525824 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HUE HUE
24 Mr GIANG HOANG ANH 787767 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY HA NOI TAY HA NOI
25 Ms HA THI KIEU 912218 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
26 Ms DANG THI NGOC TRAM 551377 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD KHUONG TRUNG TRUNG HOA NHAN CHINH
27 Mr PHAM THIEN BAM 167577 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
28 Ms NGUYEN THI HONG LAN 410918 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HO CHI MINH HO CHI MINH
29 Ms LE THI TUYET HANH 145673 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD HOA HUNG HO CHI MINH
30 Ms NGUYEN THI THANH 944351 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
31 Mr NGUYEN TRUNG XUAN 462096 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
32 Mr DO HOANG KIEN 159826 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD DONG DA THANG LONG
33 Ms VU THI DUNG 064110 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
34 Mr NGUYEN DINH NGO 719898 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG
35 Ms TRAN THI NHUNG 876182 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 TRUNG TAM KINH DOANH HOI SO SHB
36 Ms PHAM THI THONG 506485 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN BINH PHUOC BINH PHUOC
37 Ms BUI THU NGUYET 850608 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
38 Ms TRAN THI TUU 166327 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAM TAY QUANG NINH
39 Ms LUONG THI KIM HUE 494382 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 KINH BAC
40 Mr LE VAN THANH 959229 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN LE CHAN LE CHAN
41 Ms TRAN THI HUE 467965 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
42 Ms LE THU HA 288286 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD THANG LOI VAN PHUC
43 Ms DAO TU UYEN 730053 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 HON GAI
44 Ms NGUYEN THI THUY VUONG 769910 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
45 Mr BUI VAN TUAN 939048 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN VINH PHUC VINH PHUC
46 Ms MAI THI HIEN 205210 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN THANH HOA THANH HOA
47 Mr TA XUAN HANH 811262 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
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48 Ms PHAM THI HUONG 762521 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD NIEM NGHIA HAI PHONG
49 Mr HOANG DINH MINH 491514 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG
50 Ms NGUYEN THI HOA 690807 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD HA LONG QUANG NINH
51 Ms LAI THI KIM CU 921324 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRAN DANG NINH TAY HA NOI
52 Ms PHAM TUYET PHUONG 862837 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TUYEN QUANG TUYEN QUANG
53 Mr PHAM VAN DIET 790840 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD LE DUAN LE CHAN
54 Ms NGUYEN THI HOA 339495 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD HA LONG QUANG NINH
55 Ms NGUYEN THI NGOC 653080 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
56 Mr NGUYEN THANH BINH 125121 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN CAN THO CAN THO
57 Mr TRAN VAN PHUONG 748403 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHONG DIEN CAN THO
58 Mr TRINH  CANG 780439 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD TO HIEU HAI PHONG
59 Ms LE THI THU DUONG 860050 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD DIEN BIEN PHU HA NOI
60 Ms NGUYEN THI THICH 685007 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HAI PHONG HAI PHONG
61 Mr PHAM DINH TRONG 312694 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD GIANG VAN MINH HA NOI
62 Ms VU THI THANH 012555 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
63 Ms TRUONG THI KIM HUONG 684640 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAM TAY QUANG NINH
64 Ms BUI THI LINH 663902 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
65 Mr VUONG  HUNG 473644 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD GIANG VO BA DINH
66 Ms VO THI MY HANH 409656 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD VAN NINH KHANH HOA
67 Ms NGUYEN THI LOAN 128218 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN THANH HOA THANH HOA
68 Ms VU THI HIEN 738742 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD KIEN AN HAI PHONG
69 Ms TRAN THI PHUONG TO LAN 344370 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN VINH PHUC VINH PHUC
70 Mr NGUYEN VAN MINH 210680 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD DO LUONG NGHE AN
71 Mr PHAM VU LUU 098213 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRUONG DINH HAN THUYEN
72 Ms TRAN THI HAO 337261 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
73 Ms NGUYEN QUE ANH 451385 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN HOAN KIEM HOAN KIEM
74 Ms DO THI KIM DUNG 567566 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
75 Ms TRAN THI NHUNG 341572 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGHIA DO TAY NAM HA NOI
76 Ms PHUNG THI LAM 976967 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD DOI CAN VAN PHUC
77 Mr DANG QUANG TINH 420526 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
78 Ms NGUYEN THI THANH MAI 774804 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD LACH TRAY HAI PHONG
79 Ms TRUONG THI HUONG 325583 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
80 Ms THAN THI MAN 315967 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD LE TRONG TAN HAN THUYEN
81 Mr NGUYEN HUY TUONG 863542 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
82 Ms NGUYEN THI NGOC LIEN 676031 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
83 Mr PHAN CHI TRUNG 934706 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TIEN GIANG TIEN GIANG
84 Ms LE KIM CHUNG 604263 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
85 Ms HA THI DONG 368807 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
86 Ms PHAM THI MINH HUE 716632 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN THAI BINH THAI BINH
87 Ms DAU THI PHUONG 142125 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
88 Mr NGUYEN MANH CUONG 097967 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD HOANG CAU VAN PHUC
89 Ms PHAM THI LANH 260144 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN LE CHAN LE CHAN
90 Ms PHAM THI NGHI 663646 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN THAI HOC BA DINH
91 Ms NGUYEN THI VEN 432134 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD SONG CAM HAI PHONG
92 Ms NGUYEN CAM NINH 181539 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
93 Mr TRAN THI KHAM 155855 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
94 Ms NGUYEN KIEU LINH 050231 Giải ba - 03 chỉ vàng SJC 9999 PGD BACH KHOA HAN THUYEN
95 Ms NGUYEN THI THOM 990966 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
96 Mr NGUYEN VINH NGOC 093584 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LE THANH NGHI HA NOI
97 Mr PHAM VAN MEN 488963 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHONG DIEN CAN THO
98 Mr LUONG VAN HOP 096036 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH



99 Ms DO THI HOE 053050 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
100 Ms MAC THANH HAI 680312 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN THANH HOA THANH HOA
101 Ms HO THANH THUY 992087 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRAN PHU CAN THO
102 Mr VUONG DINH THINH 392662 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
103 Ms LE THI THUY PHUONG 810780 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TAN HIEP KIEN GIANG
104 Ms HUYNH THI THUY 085505 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD VAN NINH KHANH HOA
105 Ms NGUYEN THI DIEU HUONG 586772 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TUYEN QUANG TUYEN QUANG
106 Mr NGUYEN XUAN HANG 654119 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
107 Ms TRAN THI HUONG GIANG 879605 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KHANH HOA KHANH HOA
108 Mr VU DINH LINH 325566 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
109 Ms TRAN THI THU TRANG 063833 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN VINH PHUC VINH PHUC
110 Ms NGUYEN THI CHAU LOAN 532120 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 2 HON GAI
111 Ms NGUYEN THI VAN 996358 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
112 Mr NGUYEN THANH RANG 823449 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHONG DIEN CAN THO
113 Mr NGUYEN CONG LOI 320869 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
114 Ms NGUYEN THI MAI TRUC 786189 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN THI DINH HO CHI MINH
115 Mr TRAN MINH PHUONG 556141 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HONG HAI QUANG NINH
116 Mr LE TIEN CUONG 035767 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HANG TRONG HANG TRONG
117 Ms VU THI NGAN 736538 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
118 Ms NGUYEN THI THUY 091434 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DANG GIANG HONG BANG
119 Mr NGUYEN KHAC HUNG 797485 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
120 Ms MAI THI THUY 167139 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY HA NOI TAY HA NOI
121 Mr VU ANH TU 768166 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD XUAN THUY TAY HA NOI
122 Ms TRAN THI KIM OANH 889216 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BACH KHOA HAN THUYEN
123 Ms DINH THI LAN 904121 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN NINH BINH NINH BINH
124 Mr VO VAN VIEN 929264 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHONG DIEN CAN THO
125 Mr NGUYEN VAN HOAN 856670 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD KHUONG TRUNG TRUNG HOA NHAN CHINH
126 Ms NGUYEN MINH HANG 841035 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
127 Mr TRAN XUAN TU 151014 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD XUAN THUY TAY HA NOI
128 Ms NGUYEN THI THU THAO 243596 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TAM HIEP DONG NAI
129 Ms NGUYEN THI TAN MINH 952551 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG
130 Ms NGUYEN THI THUC 360757 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LAC LONG QUAN THANG LONG
131 Ms NGUYEN THI HAI 475939 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK XUAN DINH HANG TRONG
132 Ms DUONG THI MINH TRANG 566844 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRAN PHU CAN THO
133 Ms NGUYEN THI NHUNG 414517 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD MO LAO HA DONG
134 Mr TRAN THE TINH 886961 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRUONG DINH HAN THUYEN
135 Ms CHAC KHANH CHI 002647 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LANG SON LANG SON
136 Ms TRINH THI VIET HOA 164870 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN PHU NHUAN PHU NHUAN
137 Ms VI THI TUOI 667252 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LANG SON LANG SON
138 Mr VO KHOI BAY 231453 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KHANH HOA KHANH HOA
139 Mr PHAM HONG THANG 792279 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DIEN CHAU NGHE AN
140 Ms HOANG THI THANH TAM 732444 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DOI CAN VAN PHUC
141 Ms TRAN THI LU 918987 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD GIANG VO BA DINH
142 Ms HOANG QUY NGU 213733 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
143 Ms NGUYEN NGOC MAI 211026 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN SAI GON SAI GON
144 Ms BUI THI SUU 149637 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
145 Mr NGUYEN VAN HA 996089 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHO HIEN HUNG YEN
146 Ms THAI THI HUYEN 743400 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD THAI HOA NGHE AN
147 Ms LE THI THU HA 914661 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
148 Ms HUYNH THI THU 366738 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN GIA LAI GIA LAI
149 Ms NGO THI MINH NGOC 453604 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD QUY KIM HAI PHONG



150 Ms LE THI BICH TAN 955594 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK THANH CONG HA DONG
151 Ms PHAM THI HUYEN 930204 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HAC THANH THANH HOA
152 Mr NGO VAN VONG 029333 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
153 Ms NGUYEN THI THUY HANH 820929 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD THANG LOI VAN PHUC
154 Ms NGUYEN THI MINH TAM 581351 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN SOC TRANG SOC TRANG
155 Ms NGUYEN THI ANH 136179 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
156 Ms HUYNH THI NGA 362882 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TAY SON THANG LONG
157 Mr VU THANH PHUONG 048586 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK XUAN DINH HANG TRONG
158 Ms NGUYEN THI CUC 193685 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN THAI BINH THAI BINH
159 Ms LE THI HOAI THUONG 837219 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
160 Ms DANG THI LICH 786069 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN VAN PHUC VAN PHUC
161 Mr VU VAN DUC 201499 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LAC LONG QUAN THANG LONG
162 Ms LE THI THANH 111247 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TRUNG HOA NHAN CHINH TRUNG HOA NHAN CHINH
163 Mr TO VAN THIEN 117713 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LANG SON LANG SON
164 Ms TRUONG NAM GIANG 442030 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD XUAN THUY TAY HA NOI
165 Ms HO THI THU HUYEN 277955 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KHANH HOA KHANH HOA
166 Ms NGUYEN THI MINH HIEN 474257 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY HA NOI TAY HA NOI
167 Ms NGUYEN THI LIEU 329586 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN VAN CU HA NOI
168 Mr DAO DINH THI 851239 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD PHO HIEN HUNG YEN
169 Ms PHAM THI HONG HANH 397127 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DOI CAN VAN PHUC
170 Ms TRAN PHUONG TAM 180868 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN THI DINH HO CHI MINH
171 Ms DUONG THI BE 088482 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK VAN PHUC HA DONG
172 Mr TRAN DUC TRAN 695046 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 KINH BAC
173 Ms NGUYEN THI MINH THAO 805061 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY HA NOI TAY HA NOI
174 Ms TRAN KIM OANH 132806 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 HON GAI
175 Ms DANG THU THUY 360246 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD VIET HUNG HOAN KIEM
176 Ms DANG THI BICH HOA 599312 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK THANH CONG HA DONG
177 Ms DO HA QUYEN 484379 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BINH DIEN PHU NHUAN
178 Mr LUU DUC TRUONG 398131 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAO CAI LAO CAI
179 Ms DAO THI THU HOAN 619579 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HAN THUYEN HAN THUYEN
180 Mr NGUYEN LE MINH 750587 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK THANH CONG HA DONG
181 Ms LUU THI THAI 056610 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD MONG CAI QUANG NINH
182 Ms NGUYEN THI THANH MAI 355770 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LACH TRAY HAI PHONG
183 Ms NGUYEN THI HUE 868687 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
184 Mr PHAM VAN SY 838717 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD MONG CAI QUANG NINH
185 Mr NGUYEN NHO CHIEN 940714 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NUI THANH DA NANG
186 Ms NGUYEN THI TUNG VAN 079112 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LE CHAN LE CHAN
187 Mr TRAN DINH TOAN 156864 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN NINH BINH NINH BINH
188 Mr TRAN XUAN THUONG 020620 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LINH DAM HAN THUYEN
189 Ms DAO THI THANH 048058 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NHU QUYNH HUNG YEN
190 Ms VU THI TRAM ANH 459367 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
191 Ms NGUYEN THI DO PHU 107943 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 KINH BAC
192 Ms HOANG THI BICH LIEN 665869 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BACH KHOA HAN THUYEN
193 Ms HOANG NGOC ANH 996267 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA NOI HA NOI
194 Mr TRAN NGUYEN  PHU 396104 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
195 Mr NGUYEN QUANG SANG 517514 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
196 Ms NGUYEN THI MUA 971320 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TAY HO HOAN KIEM
197 Ms NGUYEN THI KIM UYEN 982752 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DOI CAN VAN PHUC
198 Ms MAI THI HOP 211252 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN THANH HOA THANH HOA
199 Ms LE THI SAU 232944 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD THANH KHE DA NANG
200 Mr NGO VAN DAM 993376 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LE CHAN LE CHAN



201 Mr NGUYEN QUANG HIEN 741897 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TAN PHU HO CHI MINH
202 Ms PHAM THI XUAN 149490 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
203 Mr NGUYEN DUY GIAP 608003 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
204 Ms LE KIM NGOC 994619 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CHO LON HO CHI MINH
205 Mr LE VIET CUONG 117058 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SO 1 KINH BAC
206 Ms PHAM THI YEN 915087 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 QTK VAN PHUC HA DONG
207 Mr TRAN HUY HOANG 178097 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
208 Ms HO THI THANH HIEN 860621 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HO TUNG MAU NGHE AN
209 Ms PHAM THI HAO 267250 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD KHUONG TRUNG TRUNG HOA NHAN CHINH
210 Ms TRUONG THI THUY DUNG 273263 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BEN CAT BINH DUONG
211 Ms HOANG THI HIEN 563123 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN VUNG TAU VUNG TAU
212 Ms NGUYEN THI MINH TUYET 391453 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DIEN BAN QUANG NAM
213 Ms LE THI MAI HUONG 079913 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
214 Mr LE HUU PHUOC 738517 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TRUNG HOA NHAN CHINH TRUNG HOA NHAN CHINH
215 Ms PHAM THI QUYNH HUONG 964376 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRAN DANG NINH TAY HA NOI
216 Ms PHAM THANH THUY 403798 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TUYEN QUANG TUYEN QUANG
217 Ms NGUYEN BINH GIANG 249850 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAM RANH KHANH HOA
218 Ms NGHIEM THI THU NGUYET 248419 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HA LONG QUANG NINH
219 Mr NGUYEN VU LUU 884732 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU SEN HON GAI
220 Ms NGUYEN VAN TRANG 168534 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
221 Mr NGUYEN HUU NGAN 786685 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LAC LONG QUAN THANG LONG
222 Ms DOAN THI THANH LONG 733628 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TUYEN QUANG TUYEN QUANG
223 Mr NGUYEN THAI HOANG 398345 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HON GAI HON GAI
224 Ms LE THI VINH 566536 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD MY DINH TAY HA NOI
225 Mr NGUYEN VAN VUI 595191 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
226 Mr NGUYEN VAN TINH 066935 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
227 Ms LUU THI DINH 508800 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CUA ONG QUANG NINH
228 Ms DUONG THI XUAN YEN 482396 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN BA DINH BA DINH
229 Ms NGUYEN THI KIM KHANH 033283 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD XUAN THUY TAY HA NOI
230 Ms NGUYEN THI BICH HAI 558677 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SONG HAN DA NANG
231 Ms HUYNH THI KIM YEN 778162 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LAM DONG LAM DONG
232 Ms VU LAN PHUONG 891086 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRIEUVIETVUONG HAM LONG
233 Mr HOANG VAN CHINH 684364 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
234 Ms HOANG THI DINH 116497 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BACH KHOA HAN THUYEN
235 Ms NGUYEN THI THUC 399341 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU DIEN TAY NAM HA NOI
236 Ms NGUYEN THI THANH TUYET 370153 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
237 Mr CAO VAN HUY 874913 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN VINH PHUC VINH PHUC
238 Ms HOANG THI HANG 256682 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HO TUNG MAU NGHE AN
239 Ms VU THI HANG 256583 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
240 Mr PHAM DINH THAM 004532 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 TRUNG TAM KINH DOANH HOI SO SHB
241 Ms TRAN THI NGOC MAI 029746 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD KIM LIEN BA DINH
242 Ms HOANG THI BICH NGOC 071182 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN THIEN THUAT HO CHI MINH
243 Ms NGUYEN THI SONG AN 600381 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU SEN HON GAI
244 Mr NGUYEN VAN LUYEN 848058 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU SEN HON GAI
245 Ms NGO THI LAN 547922 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN THI DINH HO CHI MINH
246 Ms LE THANH HAI 175244 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CAU DIEN TAY NAM HA NOI
247 Ms NGUYEN THI THU HUYEN 732592 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD BACH MAI HA NOI
248 Mr LE VAN GIANG 820395 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NHU QUYNH HUNG YEN
249 Ms LE THI NHIEN 446376 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TRUNG HOA NHAN CHINH TRUNG HOA NHAN CHINH
250 Mr TRAN VINH TIEN 821252 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD GIA KIEM DONG NAI
251 Mr DOAN NGOC PHUC 238087 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HAM LONG HAM LONG



252 Ms MAI THI HANG 224275 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HON GAI HON GAI
253 Ms PHAM THI LE 600307 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD CHU SE GIA LAI
254 Mr LAI THI NHUNG 429560 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN QUANG NINH QUANG NINH
255 Mr GIANG NGUYEN THAI 195011 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LO DUC HAM LONG
256 Ms NGUYEN THI MY 837492 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
257 Mr NGUYEN THAN SY 515052 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HOA PHU SONG BE
258 Ms DAO PHUONG MAI 582343 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
259 Ms NGUYEN THI THU HUONG 462178 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD TRIEUVIETVUONG HAM LONG
260 Mr NGHIEM XUAN THUY 512443 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HOAN KIEM HOAN KIEM
261 Ms VU THI PHUONG UYEN 156951 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HUE HUE
262 Ms NGUYEN THI HUONG THUY 936307 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD LO DUC HAM LONG
263 Ms NGUYEN THI MINH HUONG 824033 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN TAY NAM HA NOI TAY NAM HA NOI
264 Ms NGUYEN THI THUY LAN 220153 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HOANG CAU VAN PHUC
265 Ms VU THI THU PHUONG 892563 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGHIA DO TAY NAM HA NOI
266 Mr LE VAN DOANH 326696 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD UONG BI QUANG NINH
267 Ms VU KIM OANH 661785 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD DAO TAN THANG LONG
268 Mr NGUYEN VAN TUONG 170141 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD QUYNH LUU NGHE AN
269 Ms VU THI THU HIEN 611153 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN HA DONG HA DONG
270 Ms DO THI THUAN YEN 214968 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD HA LONG QUANG NINH
271 Ms VU THI THU CUC 660001 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN LANG SON LANG SON
272 Mr TRAN TRUNG TRUC 814330 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD SONG CAM HAI PHONG
273 Ms TA THI PHUONG MAI 628457 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD THAI HA HA NOI
274 Mr HOANG SY THAI 866509 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD NGUYEN TRAI TAY HA NOI
275 Mr PHAM HAI LE 410443 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 CN KINH BAC KINH BAC
276 Ms NGUYEN THI PHUONG OANH 346563 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD GIANG VO BA DINH
277 Ms VO THI MY NGOC 096131 Giải khuyến khích - 01 chỉ vàng SJC 9999 PGD AN HOA CAN THO


